
1 ĐK-001 NGUYỄN TUẤN ANH 20/01/1997 Hà Nội Nam XH1 7 6 6

2 ĐK-002 TRẦN TUẤN ANH 05/07/1997 Nam Định Nam XH1 6 5 7

3 ĐK-003 TRƯƠNG THÙY ANH 06/12/1996 Hà Nội Nữ XH2 8 6 7

4 ĐK-004 NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH 18/12/1997 Phú Thọ Nữ XH1 8 6 6

5 ĐK-005 PHAN THỊ BÍCH 21/08/1997 Nam Định Nữ XH2 7 5 7

6 ĐK-006 LÒ VĂN CHÊN 02/10/1996 Lai Châu Nam XH1 6 5 5

7 ĐK-007 NGUYỄN LAN CHI 21/03/1996 Hà Tây Nữ XH2 7 9

8 ĐK-008 TRẦN KIÊN CHINH 05/04/1997 Nam Định Nam XH2 5 5 7

9 ĐK-009 TRỊNH VIỆT ĐỨC 21/08/1997 Vĩnh Phúc Nam XH2 7 6 6

10 ĐK-010 NGUYỄN QUANG DUY 04/10/1997 Hà Nội Nam XH1 6 6 5

11 ĐK-011 HÀ VŨ NGÂN HÀ 28/06/1997 Đồng Nai Nữ XH1 7 7 6

12 ĐK-012 TÔ MINH HẠNH 18/12/1997 Hà Nội Nữ XH2 5 6 7

13 ĐK-013 HOÀNG MĨ HOA 26/05/1997 Cao Bằng Nữ XH1 5 5 6

14 ĐK-014 NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG 15/03/1996 Quảng Bình Nữ XH1 9 9

15 ĐK-015 NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG 20/07/1994 Phú Thọ Nữ XH2 7 9

16 ĐK-016 MAI THỊ NGỌC HUYỀN 18/10/1997 Hà Nội Nữ XH2 5 7 7

17 ĐK-017 LÊ THỊ THÚY NGA 09/05/1997 Hà Nam Nữ XH1 7 7 7

18 ĐK-018 VŨ THỊ MINH PHƯƠNG 04/03/1997 Bắc Giang Nữ XH2 5 7 8

19 ĐK-019 HOÀNG ANH THƯ 12/09/1997 Cao Bằng Nữ XH2 8 5 6

20 ĐK-020 PHẠM ANH TUẤN 06/10/1997 Vĩnh Phúc Nam XH1 5 5 6
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